
TT Mã thủ tục Tên thủ tục Lĩnh vực
Cơ quan thực 

hiện
Cấp thực hiện Link Cổng DVC Quốc gia Quét Mã QR

1 2.001610 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9eb-733f-80a1-8cd36b62e5cb

2 2.001583 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9f0-76fe-bad4-a0b00c677c26

3 2.001199
Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở 

lên

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9ec-752c-8a4c-606fd43a5881

4 2.002043 Đăng ký thành lập công ty cổ phần
Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1a1-723a-9dd8-0513fa05b150

5 2.002042 Đăng ký thành lập công ty hợp danh
Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1b8-73cf-b7dc-0f20e568c073

6 2.002041

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đăng ký đổi 

tên của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh)

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1a5-760c-baee-16e992894abe

7 2.002011

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh, đăng ký 

thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-da19-7628-836f-646ce74db96a

8 2.002009

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ 

phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-da01-71eb-95cf-4a78908bb21c

9 2.002044

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, thay 

đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông tin về 

chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, thông tin 

để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh 

nghiệp (của công ty cổ phần không phải là công ty 

niêm yết và công ty đăng ký giao dịch chứng khoán)

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1ad-712a-9553-46153e058485

10 2.002069

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1e3-702e-941f-5662da0b0378
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11 2.002031

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh chuyển sang hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký 

địa điểm kinh doanh

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1a7-7220-a968-326d7192d39d

12 2.002045
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1c5-7386-9509-ff8d7d2fbb1c

13 1.010026

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư 

nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư 

nhân, thông báo thay đổi người đại diện theo ủy 

quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách 

nhiệm hữu hạn là tổ chức, cổ đông là tổ chức nước 

ngoài

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-a349-756c-aae6-9df017ee4bea

14 2.002085
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được 

thành lập trên cơ sở chia công ty

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1e1-749c-95ac-a73eba837fc9

15 2.002060

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp 

danh)

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1ed-756f-8034-c4c1d90a14dd

16 2.002057

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ phần)

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1e3-740e-9909-8dbbf4dc8ac1

17 2.002034
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành 

công ty cổ phần và ngược lại

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1ad-7738-b54b-480769d9d182

18 2.002032

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty 

hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1b6-715f-ab7b-d313b6209faa

19 2.002033

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên và ngược lại

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1af-7654-9f01-aafee719fcb6
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20 2.002018

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do 

bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình 

thức khác

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1ad-712a-9553-4dc118103647

21 2.002017

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký 

thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1ac-73e7-bcbe-994f9c244e36

22 2.002015
Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9fc-77ed-a2b1-cdceed1e1517

23 2.002029

Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh 

nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, thông báo 

tạm ngừng hoạt động, tiếp tục hoạt động trước thời 

hạn đã thông báo đối với văn phòng đại diện

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1a9-77f9-8d3c-7494d72ad430

24 2.002023

Giải thể doanh nghiệp, giải thể trong trường hợp bị 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc theo quyết định của Tòa án

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1ad-712a-9553-49aeaaaf763a

25 2.002020
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1ab-7749-8404-aa28737edb84

26 2.002016

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, hiệu 

đính thông tin trên Giấy xác nhận về việc thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và 

các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1a8-704c-adaa-76e54b833514

27 2.000368
Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d232-77ea-981d-7ee36ae1904a

28 2.000416
Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã 

hội

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d2ad-75ac-a0e7-ffb7bf191526
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29 1.010029

Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường 

hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập 

không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-a33a-70fb-bcea-38cd4cab920c

30 1.010010
Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-a3a3-718d-881e-36eaad9c9a66

31 1.005169

Đề nghị doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh có tên xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df29-7718-a8a0-1b50f86234d8

32 2.002008

Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ là 

giả mạo

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-da1b-7778-b18e-60939921c8b4

33 2.000765

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 

(Cấp tỉnh)

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9cc-75e2-9890-033523fb5003

34 1.116039
Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội

Đăng ký hoạt động của 

Ngân  hàng Chính sách xã 

hội

Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019fabc7-54c1-7000-8f2e-40bd83cb4061

35 1.115126
Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH 

MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Đầu tư doanh nghiệp nhà 

nước
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019e390e-9f05-764f-a6f2-98f1e85f33ca

36 1.115127 Chuyển đổi công ty con thành Công ty TNHH MTV
Đầu tư doanh nghiệp nhà 

nước
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019e3916-9c73-712e-b446-f9412c1ede57

37 2.002667

Đăng ký lại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa 

điểm kinh doanh của công ty nhà nước, công ty con 

chưa chuyển đổi

Đầu tư doanh nghiệp nhà 

nước
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f1a4-777d-b3d7-65541faa1084

38 1.007623
Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn 

vị trực thuộc địa phương

Đầu tư doanh nghiệp nhà 

nước
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-25a1-770b-a123-d05a7ed01e79

39 1.010060
Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, 

đơn vị trực thuộc địa phương

Đầu tư doanh nghiệp nhà 

nước
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-aacf-773c-a234-933bd21162e3
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40 3.000214
Thủ tục xử lý miễn lãi các khoản chậm nộp của Quỹ 

hộ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Đầu tư doanh nghiệp nhà 

nước
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-10a4-7254-8e10-065dc0af6eff

41 1.014565

Đăng ký kinh doanh lần đầu, đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp lại, hiệu 

đính thông tin đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ.

Đăng ký kinh doanh tổ 

chức khoa học và công 

nghệ

Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d1fc-76d1-9929-3e3a819eaafd

42 1.115143

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu 

tư thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019e7beb-1e1e-7128-b4be-8e1fa4a7bd1f

43 1.115144

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu 

tư thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Ban quản 

lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế

Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019e7c0c-ea02-7020-b291-f99621b5b6ea

44 1.115145
Thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu 

tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu kinh tế
Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019e7c22-f5d3-7389-b68f-08576a6bd59f

45 1.115146

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng BCC

Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019e7c43-8777-74b6-b122-ae6674505679

46 1.115147 Thủ tục áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư. Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019e7c5b-6bd1-74ba-ad55-6b6481c435d9

47 1.009642
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9364-744d-be66-94294dfb7447

48 1.009644

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu 

tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh

Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9383-75ca-b8bb-f1619e68cf8e

49 1.009645

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp

tỉnh

Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-93b7-742b-aca6-1793c4d7f9ad

50 1.009646

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh

Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9380-700d-b295-7c6705fc9313
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2026

51 1.009647

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc 

diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (Sở 

Tài chính thực hiện - mã số 1.009647) 

và (2) Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc 

diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (Ban 

Quản lý thực hiện - mã số 1.009760) 

thành “Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư” (sử dụng mã số 1.009647)

Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9398-71f8-982f-436e71ea8722

52 1.009664

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư (Sở Tài chính thực hiện - mã số 

1.009664) 

và (2) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư (Ban Quản lý thực hiện - mã số 

1.009756) 

thành “Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư” (sử dụng mã số 1.009664)

Đầu tư tại Việt Nam
Sở Tài chính -

BQL
Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b2b-704e-949a-cf853f064364

53 1.009659

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh

Đầu tư tại Việt Nam Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b5d-769e-9979-a051f9c3e320

54 1.009665

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (Sở Tài chính thực hiện 

- mã số 1.009665) 

và (2) Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Ban Quản lý thực 

hiện - mã số 1.009774) 

thành “Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” (sử dụng mã số 

1.009665)

Đầu tư tại Việt Nam
Sở Tài chính -

BQL
Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b20-763e-ba63-a1d49810af7a

55 1.009671

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(Sở Tài chính thực hiện - mã số 1.009671) 

và (2) Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(Ban Quản lý thực hiện - mã số 1.009773) 

thành “Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” (sử dụng mã số 

1.009671)

Đầu tư tại Việt Nam
Sở Tài chính -

BQL
Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b26-71f2-b7f3-952cc483de0c
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2026

56 1.009729

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình 

thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối 

với nhà đầu tư nước ngoài (Sở Tài chính thực hiện - 

 mã số 1.009729) 

và (2) Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình 

thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối 

với nhà đầu tư nước ngoài (Ban Quản lý thực hiện - 

mã số 1.009775) 

thành “Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần 

vốn góp” (sử dụng mã số 1.009729)

Đầu tư tại Việt Nam
Sở Tài chính -

BQL
Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b25-776e-a9e6-4d8e1f0f372a

57 1.009731

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (Sở Tài 

chính thực hiện - mã số 1.009731) 

và (2) Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (Ban 

Quản lý thực hiện - mã số 1.009776) 

thành “Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC” (sử 

dụng mã số 1.009731)

Đầu tư tại Việt Nam
Sở Tài chính -

BQL
Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b3c-72a9-b526-35879314ee26

58 1.009736

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành 

của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC (Sở Tài chính thực hiện - mã số 1.009736) 

và (2) Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC (Ban Quản lý thực hiện - mã số 1.009777) 

thành “Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC” (sử dụng mã số 1.009736)

Đầu tư tại Việt Nam
Sở Tài chính -

BQL
Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b4f-720d-8631-76c0c9735b3c

59 1.009661

Thủ tục thông báo về việc tự quyết định ngừng hoạt 

động dự án của nhà đầu tư. 

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài chính cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (Sở Tài chính thực hiện 

- mã số 1.009661) 

và (2) Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản 

lý (Ban Quản lý thực hiện - mã số 1.009771) 

thành “Thủ tục thông báo về việc tự quyết định 

ngừng hoạt động dự án của nhà đầu tư” (sử dụng 

mã số 1.009661)

Đầu tư tại Việt Nam
Sở Tài chính -

BQL
Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b24-730b-b5d0-55e3938ddbe4
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60 1.009662

Thủ tục thông báo về việc tự quyết định chấm dứt 

hoạt động dự án của nhà đầu tư

Hợp nhất các thủ tục hành chính bao gồm: 

(1) Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài chính cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (Sở Tài chính thực hiện 

- mã số 1.009662) 

và (2) Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu 

tư (Ban Quản lý thực hiện - mã số 1.009772) 

thành “Thủ tục thông báo về việc tự quyết định 

chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư” (sử 

dụng mã số 1.009662)

Đầu tư tại Việt Nam
Sở Tài chính -

BQL
Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-9b21-76be-b700-9c514a8750cd

61 1.009491
Thủ tục Trình tự chuẩn bị dự án đầu tư do nhà đầu 

tư đề xuất

Đấu thầu, đầu tư theo 

phương thức đối tác công 

tư (PPP), lựa chọn nhà đầu 

tư

Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-83c3-718f-bd12-683d372490e7

62 1.009492

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt 

dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu 

thanh toán

Đấu thầu, đầu tư theo 

phương thức đối tác công 

tư (PPP), lựa chọn nhà đầu 

tư

Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-83b2-703e-ad9c-8a239c99e579

63 2.002603

Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu 

tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất

Đấu thầu, đầu tư theo 

phương thức đối tác công 

tư (PPP), lựa chọn nhà đầu 

tư

Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f152-735c-9482-a02540b7f40e

64 1.012735 Hiện thương giá Quản lý giá Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-ca1f-7654-8606-8cc410d2c509

65 1.012744
Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định 

giá theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân
Quản lý giá Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-ca18-75e6-a16c-91fa781318d6

66 3.000291
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch quản lý, khai thác nhà, đất
Quản lý công sản Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-10c8-73cd-b079-ebf8e7eb05b6

67 2.002058 Xác nhận chuyên gia (Cấp tỉnh)
Nợ và kinh tế đối ngoại 

(ODA)
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1c0-761b-98a2-03e8aced9216

68 1.014316 Hỗ trợ chi phí Hỗ trợ đầu tư Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d1f9-72ef-a4c8-932135e906c8
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69 1.012835
Đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ đối với các chính 

sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi
Chăn nuôi Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfa-7706-706e-9011-4c392c0817ff

70 2.002842

Đề nghị hoàn trả số tiền thuê lại đất mà chủ đầu tư 

đã giảm cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc 

khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê đất, thuê 

lại đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn 

ươm công nghệ.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f954-715c-815c-e9df699d490d

71 2.002004
Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp 

của các nhà đầu tư

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9fe-70ab-a957-b2c36aba2e10

72 2.002005
Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư 

khởi nghiệp sáng tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-da13-731c-bc4a-da9c78ef3072

73 2.000005
Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư 

khởi nghiệp sáng tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d212-75a8-a232-b4548b59b5e3

74 1.000016
Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-d74d-776a-9893-1c211af1def4

75 2.000024
Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng 

tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d208-758c-98a7-38d97f148eb4

76 2.001999
Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục 

chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9fd-7779-8385-e4490d304dde

77 2.002418

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham 

gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa
Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f14d-70ef-a844-cb60cec2e100

78 1.014566

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã đăng ký, chấm dứt kinh doanh 

của tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh của 

tổ chức khoa học và công nghệ.

Đăng ký kinh doanh tổ 

chức khoa học và công 

nghệ

Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d1fa-77ca-8c18-ed57006e9691

79 1.014567

Đề nghị thu hồi giấy tờ trong trường hợp có căn cứ 

xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh 

doanh của tổ chức khoa học và công nghệ là giả 

mạo.

Đăng ký kinh doanh tổ 

chức khoa học và công 

nghệ

Sở Tài chính Cấp tỉnh https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d1f6-73e9-bd4d-2a4997e2a716
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80 2.002635

Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f17b-76ae-ae8e-b510f12aab69

81 2.002636

Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp 

tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 

đối với trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ 

đăng ký thành lập là giả mạo.

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f166-730b-bb10-a36623d64349

82 2.002637

Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác 

trong trường hợp đã được thành lập trước ngày 

Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối 

tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 

107 Luật Hợp tác xã 2023

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f163-756e-aafc-5dbf83ea2b09

83 2.002638
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác do bị 

mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f17c-7186-bdb9-8f95159cd11d

84 2.002639 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác;

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f179-73dc-bda1-29f5857fcd56

85 2.002641
Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trở lại đối với tổ hợp tác

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f186-70fe-b3fc-98274fa94661

86 2.002642 Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f17f-7667-9e7f-3bbee4ca0bf4

87 2.002643
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f17b-739d-a085-c6d92d95c6df

88 2.002648
Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f199-75ef-bfcc-b0508a0c8b9b

89 2.002649
Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f184-7758-a081-05a3f955f465

90 1.005280

Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; 

đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, 

tách, hợp nhất

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df2c-74f3-8af6-ef7dc8d36f08
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91 2.002123
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

thông báo địa điểm kinh doanh

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e1f5-7431-995a-f6d33945b83a

92 1.005277

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với 

trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, 

nhận sáp nhập

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df1f-73fa-97e4-f60546098f7f

93 1.004901
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df2c-74f3-8af6-e48a719ef3d9

94 1.004979

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị 

tách, nhận sáp nhập

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df29-704d-8fe8-deafd721c54b

95 2.001958
Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9f1-779d-ad28-da10af3e13e6

96 1.005378

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df3a-71d0-af09-cf4e1a45e6a4

97 1.004982 Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df21-71b8-a4b2-634a2adec623

98 1.005010

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df25-74f6-b5fb-0951a4719ba5

99 2.002226 Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e97b-7644-8f2b-07949526a9a0

100 2.002228 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-e975-702b-8e64-5692d3b7c41e

101 2.002668
Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-f190-74c4-92a2-f5b630b1b1ae
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102 1.014371

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Quỹ hợp tác 

xã) địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã

Thành lập và hoạt động tổ 

hợp tác, HTX, Liên hiệp 

HTX

UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d1f2-735d-9548-c36ed857362f

103 1.014034

Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký 

hộ kinh doanh

Thành lập Hộ kinh doanh UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-ca52-74fe-8cf2-1c2ab7fbce3d

104 1.014035 Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh Thành lập Hộ kinh doanh UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-ca6b-7492-af2b-d3147fc084c4

105 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập Hộ kinh doanh UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-d76d-737f-81b9-69258b07240b

106 2.000720 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập Hộ kinh doanh UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9ca-768c-a8f4-cc0dff5f41ed

107 1.001570
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
Thành lập Hộ kinh doanh UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-d768-7446-bd77-3bb11051041c

108 1.001266 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập Hộ kinh doanh UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-d748-72d1-848f-3607bc86e647

109 2.000575 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập Hộ kinh doanh UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-d9d1-7475-8e58-1aa4479901eb

110 3.000256

Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật sử 

dụng chung cho các dự án khu đô thị, khu dân cư 

và dự án khác do chủ đầu tư phải bàn giao lại cho 

Nhà nước theo quy định của pháp luật

Quản lý công sản UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-10a6-720a-94de-0c7622994b2d

111 1.013040
Thủ tục khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí 

thải
Chính sách thuế, phí, lệ phí UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-ca45-755d-a6d4-63b33d218a43

112 1.005412
Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp
Kinh doanh bảo hiểm UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfb-df44-756d-b736-0d69f7d85d0f
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TT Mã thủ tục Tên thủ tục Lĩnh vực
Cơ quan thực 

hiện
Cấp thực hiện Link Cổng DVC Quốc gia Quét Mã QR

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2026

113 1.012996
Thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân được ghi nợ
Tài chính đất đai UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-ca1f-7347-950d-559712f81f83

114 1.012995
Ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 

trong trường hợp được bố trí tái định cư
Tài chính đất đai UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-ca1c-706f-b190-0cdc7be4c4fa

115 1.012994 Khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Tài chính đất đai UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfc-ca26-7579-bfcb-15385502eb9f

116 1.115148
Tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại 

Nghị định số 50/2026/NĐ-CP
Tài chính đất đai UBND cấp xã cấp xã https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019e8732-a3da-753b-85f5-0590fe1e27c7
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